
STT MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC GIÁ BÁN HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

I

1 DN15 1/2" (15mm) 91.600

2 DN20 3/4" (20mm) 112.300

3 DN25 1" (25mm) 143.200

4 DN32 1.1/4 (32mm) 210.200

5 DN40 1.1/2" (40mm) 312.000

6 DN50 2" (50mm) 482.000

7 DN65 2.1/2" (65mm) 798.000

8 DN80 3" (80mm) 1.127.000

9 DN100 4" (100mm) 2.430.000 Van cửa

1 DN15 1/2" (15mm) 66.300

2 DN20 3/4" (20mm) 83.400

3 DN25 1" (25mm) 114.300

4 DN32 1.1/4 (32mm) 196.700

5 DN40 1.1/2" (40mm) 240.000

6 DN50 2" (50mm) 351.500

7 DN65 2.1/2" (65mm) 748.000

8 DN80 3" (80mm) 1.060.000

9 DN100 4" (100mm) 1.608.000 Van cửa

1 DN15 1/2" (15mm) 56.500

2 DN20 3/4" (20mm) 70.000

3 DN25 1" (25mm) 104.000

4 DN32 1.1/4 (32mm) 170.000

5 DN40 1.1/2" (40mm) 196.000

6 DN50 2" (50mm) 285.000

7 DN65 2.1/2" (65mm) 629.000

8 DN80 3" (80mm) 909.000

9 DN100 4" (100mm) 1.538.000

1 DN15 1/2" (15mm) 69.000

2 DN20 3/4" (20mm) 70.500

3 DN25 1" (25mm) 116.000

4 DN32 1.1/4 (32mm) 173.500

5 DN40 1.1/2" (40mm) 245.000

6 DN50 2" (50mm) 405.000

7 DN65 2.1/2" (65mm) 711.000

8 DN80 3" (80mm) 1.285.000

9 DN100 4" (100mm) 1.880.000

1 DN15 1/2" (15mm) 36.000

2 DN20 3/4" (20mm) 48.000

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG LINH                                    
ĐC: Số 1B Tổ 19 - TT Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội

ĐT: 04-3773 7548;    Fax: 04-3837 0082;     Hotline: 0933 488 996

Website: http://choxaydung.vn      Email: sale@choxaydung.vn         

BẢNG BÁO GIÁ VAN, VÒI NƯỚC MIHA-MBV-MI-MH-DALING-TURA

(Áp dụng từ ngày 01/03/2012)

Van cửa đồng MIHA-PN16

Van cửa đồng MBV-PN10

Van cửa đồng MI-PN10

Van 1 chiều đồng lá lật MIHA-PN16

Van 1 chiều đồng lá lật MBV-PN10



3 DN25 1" (25mm) 112.500

4 DN32 1.1/4 (32mm) 130.000

5 DN40 1.1/2" (40mm) 220.000

6 DN50 2" (50mm) 340.000

7 DN65 2.1/2" (65mm) 480.000

8 DN80 3" (80mm) 691.000

9 DN100 4" (100mm) 1.360.000

1 DN15 1/2" (15mm) 30.500

2 DN20 3/4" (20mm) 42.000

3 DN25 1" (25mm) 58.000

4 DN32 1.1/4 (32mm) 119.500

5 DN40 1.1/2" (40mm) 145.000

6 DN50 2" (50mm) 261.000

7 DN65 2.1/2" (65mm) 473.000

8 DN80 3" (80mm) 631.500

9 DN100 4" (100mm) 1.229.000

1 DN15 1/2" (15mm) 45.000

2 DN20 3/4" (20mm) 63.000

3 DN25 1" (25mm) 82.000

4 DN32 1.1/4 (32mm) 148.500

5 DN40 1.1/2" (40mm) 183.500

6 DN50 2" (50mm) 255.500

1 DN15 1/2" (15mm) 40.500

2 DN20 3/4" (20mm) 56.500

3 DN25 1" (25mm) 80.000

4 DN32 1.1/4 (32mm) 130.500

5 DN40 1.1/2" (40mm) 181.000

6 DN50 2" (50mm) 250.800

1 DN15 1/2" (15mm) 65.500

2 DN20 3/4" (20mm) 103.000

1 DN15 1/2" (15mm) 69.500

2 DN20 3/4" (20mm) 107.500

1 DN8 58.800

2 DN10 58.800

3 DN15 1/2" (15mm) 65.500

4 DN20 3/4" (20mm) 103.000

5 DN25 1" (25mm) 140.000

6 DN32 1.1/4 (32mm) 304.000

7 DN40 1.1/2" (40mm) 382.000

8 DN50 2" (50mm) 525.000

9 DN65 2.1/2" (65mm) 1.071.000

10 DN80 3" (80mm) 1.292.000

11 DN100 4" (100mm) 2.632.000

1 DN100 4" (100mm) 2.632.000

1 DN15 1/2" (15mm) 80.000

Van 1 chiều đồng lá lật MI-PN10

Van 1 chiều đồng lò xo MH-PN10

Van 1 chiều đồng lò xo MIHA-PN16

Van bi đồng MIHA 2000 tay bướm - PN16

Van bi đồng mạ Niken MIHA 2000 tay bướm - PN16

Van bi đồng MIHA 2000 tay gạt (dùng cho nước, hơi, ga, xăng, dầu)

Van bi đồng mạ Niken MIHA 2000 tay gạt

Van bi đồng MIHA 2000 tay gạt màu vàng (dùng cho nước, hơi, ga, xăng, dầu)



2 DN20 3/4" (20mm) 112.000

1 DN15 1/2" (15mm) 57.000

2 DN20 3/4" (20mm) 87.500

3 DN25 1" (25mm) 125.000

4 DN32 1.1/4 (32mm) 217.000

5 DN40 1.1/2" (40mm) 303.500

6 DN50 2" (50mm) 462.500

1 DN15 1/2" (15mm) 57.000

2 DN20 3/4" (20mm) 87.500

1 DN15 1/2" (15mm) 39.000

2 DN20 3/4" (20mm) 53.500

3 DN25 1" (25mm) 94.000

4 DN32 1.1/4 (32mm) 179.500

5 DN40 1.1/2" (40mm) 262.500

6 DN50 2" (50mm) 407.500

1 DN15 1/2" (15mm) 112.500

2 DN20 3/4" (20mm) 158.500

1 DN15 1/2" (15mm) 30.500

2 DN20 3/4" (20mm) 41.500

1 DN15 1/2" (15mm) 30.500

2 DN20 3/4" (20mm) 41.500

1 DN15 1/2" (15mm) 30.500

2 DN20 3/4" (20mm) 41.500

3 DN25 1" (25mm) 58.500

4 DN32 1.1/4 (32mm) 127.500

5 DN40 1.1/2" (40mm) 177.000

6 DN50 2" (50mm) 267.000

7 DN65 2.1/2" (65mm) 645.000

1 DN20 3/4" (20mm) 63.000

2 DN25 1" (25mm) 99.500

3 DN32 1.1/4 (32mm) 141.500

4 DN40 1.1/2" (40mm) 245.500

5 DN50 2" (50mm) 313.500

1 DN20 3/4" (20mm) 39.500

2 DN25 1" (25mm) 61.500

3 DN40 1.1/2" (40mm) 125.000

1 DN15 1/2" (15mm) 117.500

2 DN20 3/4" (20mm) 163.500

1 DN15 1/2" (15mm) 87.000

2 DN20 3/4" (20mm) 111.000

1 DN15 1/2" (15mm) 98.000

Vòi đồng MIHA-PN16

Vòi đồng MIHA mạ Niken-PN16

Van bi hợp kim TURA tay bướm - PN10

Rọ đồng MI-PN10

Rọ đồng MIHA-PN16

Van bi đồng tay gạt MBV-PN10

Van bi đồng tay bướm MBV-PN10

Van bi đồng MI-PN10

Van hơi đồng nhãn hiệu MIHA

Van bi hợp kim TURA tay gạt - PN10

Van bi hợp kim TUBO tay bướm - PN10

Van phao đồng nhãn hiệu MIHA



2 DN20 3/4" (20mm) 122.000

1 DN15 1/2" (15mm) 56.000

2 DN20 3/4" (20mm) 74.500

1 DN15 1/2" (15mm) 70.500

2 DN20 3/4" (20mm) 93.000

1 DN15 1/2" (15mm) 31.800

2 DN20 3/4" (20mm) 38.800

1 DN15 1/2" (15mm) 25.500

2 DN20 3/4" (20mm) 32.500

Vòi vườn hợp kim DALING - PN10

Vòi vườn hợp kim TURA

“GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. Chúng tôi luôn sẵn 

sàng để khách hàng gửi trọn niềm tin.”

Chú ý: 

- Giá đã bao gồm VAT

- Van vòi đồng được tạo từ hợp kim đồng dập theo tiêu chuẩn Châu Âu EURO-CW617N với hàm lượng đồng (Cu)

từ 57-59% và hàm lượng chì (Pb) < 2.5%

- Các loại van bi TURA-TUBO và vòi DALING được sản xuất từ hợp kim kẽm theo tiêu chuẩn Mỹ AG40A.

- 100% sản phẩm được thử áp lực trước khi xuất xưởng, sản phẩm được bảo hành 12 tháng.

- Chưa bao gồm phí vận chuyển

Vòi vườn đồng MH (tay gạt và tay bướm)

Vòi vườn đồng MBV-PN10


